Trường THCS Nam Hải                                                                           Họ tên GV: Đỗ Thị Thu Hương
Tổ: KHTN                                                       
  
Ngày soạn: 4/9/2024

CHỦ ĐỀ : MỸ THUẬT CƠ BẢN
                                                                   ( 5 tiết)
Chủ đề 1 gồm 3 bài:
+ Bài 1: Vẽ mẫu có nhiều đồ vật  (2 tiết)
          + Bài 2: Phù điêu chân dung phác mảng (1 tiết)
                                      + Bài 3: Tết và mùa xuân (2 tiết) 

Bài 1 - Tiết 1,2: VẼ MẪU CÓ NHIỀU ĐỒ VẬT
( 2 tiết )
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức:
- Nhận biết được vai trò của ánh sáng và đặc điểm chất liệu của các vật mẫu.
- Phân biệt được sự hài hoà về tỉ lệ và bố cục của bức vẽ.
- Diễn tả được tỉ lệ đậm nhạt trên bài vẽ.
- Có ý thức quan sát, tìm hiểu vẻ đẹp của sự vật, hiện tượng trong cuộc sống.
2.Năng lực:
- Năng lực chung:
+ Năng lực tự chủ và tự học: Biết chuẩn bị đồ dùng và sử dụng vật liệu để thực hành tạo sản phẩm, chủ động thực hành bài vẻ.
+ Năng lực giao tiếp và hợp tác: Thể hiện tinh thần hợp tác trong làm việc nhóm.
+ Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: HS quan sát, tìm hiểu tạo hình, khối và sự tác động của ánh sáng tự nhiên.
+ Năng lực ngôn ngữ: Khả năng trao đổi, thảo luận và giới thiệu, nhận sản phẩm.
- Năng lực mĩ thuật:
+ Nhận biết được tác động của ánh sáng lên bề mắt chất  liệu của các vật mẫu.
+ Diễn tả được tỉ lệ, đậm nhạt trên bài vẽ.
+ HS biết trưng bày, giới thiệu, nhóm xét, đánh giả được sản phẩm của mình, của bạn.
+ Có ý thức quan sát, tìm hiểu vẻ đẹp của sự vật, hiện tượng trong cuộc sống. Vận dụng được kiến thức, sản phẩm của bài học vào cuộc sống
3. Phẩm chất:
- Chuẩn bị đầy đủ đồ dùng học tập, tích cực tham gia các hoạt động thảo luận, thực hành.
- Trung thực trong sáng tạo, đánh giá sản phẩm 
- Biết giữ gìn vệ sinh lớp học và có ý thức bảo quản đồ dùng học tập. Biết trân trọng sản phẩm của mình và của bạn.
- Biết trân quý và giữ gìn tài sản chung, tôn trọng sự khác biệt về nhân thức, năng lực sáng tạo và kỹ năng thực hành của mỗi cá nhân.
* Học sinh khuyết tật: Nhận biết được hình ảnh một số đồ vật có dạng hình trụ, hình cầu, hình hộp.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Đối với giáo viên
- SGK Mĩ thuật 9, kế hoạch DH, hoạ phẩm, ảnh/video về dạng khối, các đồ vật làm mẫu vẽ theo yêu cầu của bài dạy.
- Máy tính, máy chiếu, tivi , giấy vẽ, bút chì, bút màu,..
2. Đối với học sinh
- SGK, vở thực hành
- Tranh ảnh, tư liệu sưu tầm liên quan đến bài học.
- Dụng cụ học tập theo yêu cầu của GV.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1.Hoạt động khởi động (5 phút )
a. Mục tiêu: HS nhận biết được đặc điểm cấu tạo hình, khối của một số đồ vật quen thuộc trong cuộc sống hàng ngày, giới thiệu bài học.
b. Nội dung: GV trình bày vấn đề, HS trả lời câu hỏi.
- Phương pháp: Trực quan. Vấn đáp, gợi mở.
- Kỹ thuật dạy học: đặt và giải quyết vấn đề
c. Sản phẩm: HS lắng nghe và tiếp thu kiến thức.
d. Tổ chức thực hiện:
- GV giao HS nhiệm vụ quan sát một số đồ vật (powerpoint/trong lớp học như lọ hoa, cốc, hộp,… và cho biết:
 (?) Đồ vật nào có khỏi trụ, khối cầu, khối hộp?
(?) Đồ vật nào có màu đậm nhất, đồ vật nào có màu sáng nhất?
- GV quan sát, điều hành.
- GV chọn 1-2 HS trả lời câu hỏi, các HS khác nhận xét, bổ sung
- GV kết luận, nhận định: Các đồ vật xung quanh chúng ta được thiết kế bởi những nghệ nhân, nhà thiết kế. Chúng được tạo hình dựa trên các hình, khối cơ bản như cái cốc có dạng khối trụ, hộp sữa có dạng khối hộp, Độ đậm, nhạt của đô vật đưa vào màu sắc, chất liệu và tác động của ánh sáng. Thông qua bài học, chúng ta sẽ thấy được sự đa dạng về hình, khối của đồ vật, biết cách vẽ lại chúng dựa trên sự quan sát và theo cảm nhân của riêng mình. 
2. Hoạt động hình thành kiến thức mới (Quan sát, nhận thức) (25 phút )
a. Mục tiêu: HS nêu được đặc điểm tạo hình, màu sắc đậm nhạt chất liệu của mỗi vật mẫu, nhận biết hai diện sáng và tối của vật mẫu dưới sự tác động của ánh sáng.
b. Nội dung: GV trình bày vấn đề, HS quan sát hình ảnh, thảo luận và trả lời câu hỏi.
- Phương pháp: Trực quan, luyện tập.
- Kỹ thuật dạy học: Động não.
c. Sản phẩm: trình bày nội dung tìm hiểu của HS theo câu hỏi gợi ý, ý kiến thảo luận của HS
d. Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	NỘI DUNG

	Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập 
(5 phút)
- GV giao HS nhiệm vụ 1.1, quan sát một số bài vẽ mẫu ở trang 3 SGK hoặc bài vẽ GV chuẩn bị và cho biết:
(?) Các vật mẫu có dạng khối gì?
(?) So sánh tỉ lệ khung hình chung của nhóm mẫu và từng vật mẫu?
(?) Ánh sáng chiếu vào vật mẫu làm thay đổi đậm nhạt của nó như thế nào?
(?) Mô tả đặc điểm bề mặt chất liệu của vật mẫu?
Lưu ý: Có thể giao nhiệm vụ cho HS/nhóm HS tìm hiểu.

- GV giao nhiệm vụ 1.2, tìm hiểu các bức vẽ tĩnh vật theo gợi ý sau:
(?) Nhận xét về cách sắp xếp bố cục của hai bức vẽ?
(?) Mô tả kích thước của các vật mẫu trong mỗi bức vẽ?
(?) Nhận xét về tỉ lệ, độ đậm, nhạt của các vật mẫu trong mỗi bức vẽ?

Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập (5 phút)
- HS thực hiện nhiệm vụ tìm hiểu các bức vẽ tĩnh vật theo gợi ý của giáo viên.
- GV quan sát, điều hành
- GV tổ chức HS báo cáo, thảo luật chọn 2-3 HS hoặc 1-2 nhóm HS trình bày phần tìm hiểu và trả lời câu hỏi, các HS khác nhận xét, bổ sung.
- GV hướng dẫn, theo dõi, hỗ trợ HS nếu cần thiết.

Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
(10 phút)
- GV gọi 2 bạn đại diện của 2 nhóm trình bày nội dung đã tìm hiểu. 
+ Cách sắp xếp bố cục.
+ Kích thước vật mẫu.
+ Tỉ lệ, độ đậm, nhạt của các vật mẫu trong mỗi bức vẽ theo cảm nhận của mỗi cá nhân.
- HS khác nhận xét, lắng nghe, nhận xét, bổ sung.
- GV gọi HS khác nhận xét, đánh giá.

Bước 4: Đánh giá kết quả, thực hiện nhiệm vụ học tập (5 phút)
- GV đánh giá, nhận xét, chuẩn kiến thức.
- GV kết luận. Bài vẽ nhiều vật mẫu dựa trên mẫu có sẵn, người về lựa chọn vị trí quan sát để vẽ theo năng lực và cảm nhận của mình. Mỗi vật mẫu đều có đặc điểm riêng về tạo hình cũng như màu sắc và chất liệu. Tùy theo chất liệu và màu sắc của vật mẫu, khi ánh sáng chiếu vào bề mặt vật mẫu sẽ làm thay đổi độ đậm, nhạt và tỉ lệ chênh lệch các vùng sáng, tối. Ví dụ kim loại bóng sẽ có vùng đậm và sáng chênh lệch lớn hơn so với bề mặt thạch cao, giấy, củ, quả có màu trắng,.. Cường độ ánh sáng chiến càng mạnh thì tỉ lệ chênh lệch giữa vùng sáng và tối càng lớn.
+ Để vẽ được các vật mẫu phải dựa trên cấu tạo của hình, khối, sắp xếp bố cục và cách sử dụng bút chỉ, tẩy, que đo. Khối của vật mẫu không chỉ phụ thuộc vào ánh sáng mà còn  phụ thuộc vào màu sắc cũng như chất liệu của vật mẫu. Không gian của vật mẫu gần hay xa, trước hay sau phụ thuộc vào cách diễn tả độ đậm, nhạt, thông thường vật mẫu ở gần thì đậm và rõ hơn, vật mẫu ở xa thì nhạt và mờ hơn. Ngoài ra, để bài vẽ thu hút hơn, người vẽ có thể sử dụng điểm nhấn đậm hoặc này sáng, lưu ý chọn điểm nhấn phù hợp trong bố cục bài vẽ. 
(GV có thể giới thiện hiệu quả ánh sáng và đậm nhạt trên chất liệu của mẫu vẽ thực tế trong lớp học).
* Học sinh khuyết tật: GV chiếu một số đồ vật dạng hình trụ, hình cầu, hình hộp yêu cầu HS đọc tên đồ vật.

	I. Quan sát, nhận thức
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3. Hoạt động luyện tập (Sáng tạo, thảo luận) (50 phút)
a. Mục tiêu: HS trình bày được ý tưởng bức vẽ; chọn được vị trí quan sát phù hợp với năng lực; nắm được cách thực hành; HS thực hiện được bài vẽ nhiều vật mẫu.
b. Nội dung: GV trình bày vấn đề, HS thực hành vẽ theo mẫu theo hướng dẫn của GV.
- Phương pháp: Trực quan, luyện tập.
- Kỹ thuật dạy học: Động não.
c. Sản phẩm: Lựa chọn được phương pháp thực hành phù hợp.
d. Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	NỘI DUNG

	Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập 
(10 phút)
Nhiệm vụ 1: Tìm ý tưởng
- GV giao HS nhiệm vụ tìm hiểu các bước tìm ý tưởng sáng tạo ở trang 4 SGK, quan sát, trao đổi về hình ảnh các góc nhìn khác nhau trong các hình minh hoạ ở trang 5 SGK và so sánh với mẫu vẽ thực tế trên lớp, trình bày ý tưởng bài vẽ.
Bước 1: Chọn góc nhìn để vẽ vật mẫu (Chọn góc nào để vẽ tranh? Ngang tầm mắt, trên hay dưới tầm mắt? Góc nhiều ánh sáng hay góc trong tối).
Bước 2: Xác định đặc điểm nổi bật của vật mẫu, ước  (Chú ý hơn về hình khối hay bề mặt và màu sắc).
Bước 3: Thực hành vẽ vật mẫu (Vẽ phác hình bằng đường thẳng hay vẽ theo nét cảm nhận?).
- GV kết luận, nhận định: Bước tìm ý tưởng cho bài vẽ đóng vai trò quan trọng trong quá trình thực hiện bởi nó giúp người vẽ chủ động hơn, để đạt hiệu quả cao trong thực hành. Nếu không có ý tưởng, quan sát, tìm hiểu kĩ về vật mẫu thì người vẽ dễ bị lúng túng, kém hiệu quả.

Nhiệm vụ 2: Thực hành
- GV hướng dẫn HS cách thực hành bài vẽ qua các bước minh hoạ ở trang 5 SGK hoặc quy trình minh hoạ khác do GV chuẩn bị. GV có thể tự vẽ minh hoạ trên bảng (nếu cần)
- GV trình chiếu cho HS quan sát video, hình ảnh về vẽ tranh tĩnh vật 
- GV cho HS tham khảo thêm một số bài vẽ tốt và phân tích thêm để gợi mở cho HS khi luyện tập
*Lưu ý:
- Khi tạo bố cục, cần ước lượng chiều rộng cũng như chiều cao của vật mẫu và đánh dấu lên bức vẽ cho cân đối. Không nên vẽ hình to hơn vật mẫu.
- Luôn luôn so sánh về kích thước và độ đậm, nhạt giữa các vật mẫu. Khi nheo mắt lại, ta sẽ nhìn rõ hơn độ đậm nhạt của mẫu. Vẽ phác nhẹ tay, khi có hình như ý muốn thì vẽ lại nét cho đậm hơn. Đan chéo các nét chồng lên nhau hoặc vẽ theo chiều khối của vật mẫu.
- Bóng của mẫu vẽ in trên các mặt nền có tác dụng tốt cho không gian của bức vẽ.























Nhiệm vụ 3: Luyện tập 
- GV giao nhiệm vụ vẽ mỗi nhóm mẫu có từ 3 dạng khối cơ bản trở lên.
- Yêu cầu:
+ Bài vẽ bằng chất chiệu chì trên giấy.
+ Bố cục bài vẽ trên khổ giấy
+ Thể hiện được mối tương quan, tỉ lệ của các vật mẫu
+ Mô phỏng được độ đậm nhạt tương ứng với chất liệu và màu sắc của vật mẫu.
- GV lưu ý HS:
+ Chọn vị trí dễ quan sát vật mẫu, ánh sáng rõ ràng; bố cục bài vẽ cân đối, không bị to hoặc nhỏ hay lệch với giấy vẽ.
+ Sử dụng hai loại bút chì có độ mềm khác nhau để diễn tả độ đậm, nhạt.
+ Tẩy giúp tạo nên các mảng sáng mạnh.
+ Có thể ước lượng hoặc sử dụng que đo để so sánh kích thước, tỉ lệ giữa chiều ngang và chiều dọc của nhóm mẫu cũng như của từng vật mẫu.
+ Phác hình bằng nét mờ để chỉnh sửa dễ dàng.
- HS thực hiện bài vẽ theo mẫu
- GV theo dõi, hỗ trợ trong quá trình thực hành

Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập 
(30 phút)
- Chọn 2-3 HS trình bày ý tưởng bố cục, xác định chiều hướng của ánh sáng và nhận biết đậm nhạt của vật mẫu, các HS khác nhận xét, bổ sung.
- GV cho HS thảo luận, chia sẻ cách thực hành, tư duy theo 3 bước tìm ý tưởng để tưởng tượng ra bài vẽ của mình trên giấy vẽ.
- HS thực hiện nhiệm vụ
- GV quan sát, hỗ trợ, hướng dẫn HS

Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động, thảo luận 
(8 phút)
- GV mời đại diện 1 – 2 HS lần lượt trình bày ý tưởng bố cục, xác định chiều hướng của ánh sáng và nhận biết đậm nhạt của vật mẫu.
- GV hướng dẫn HS trưng bày sản phẩm lên bảng hoặc xung quanh lớp để HS giới thiệu, chia sẻ về bức vẽ của mình về: nội dung, hình thức và lựa chọn bức tranh em yêu thích.
- GV tổ chức báo cáo, thảo luận, kết luận theo các nội dung sau:
+ Bố cục của bài vẽ
+ Tỉ lệ giữa các vật mẫu trên bài vẽ
+ Nhận xét độ đậm, nhạt của bài vẽ so với màu sắc và chất liệu của mẫu vẽ.
-GV chọn 3-4 HS chia sẻ về bài vẽ. GV hướng dẫn bổ sung các ý kiến phát triển từ bài vẽ để HS cùng thảo luận, nhận xét, đánh giá.
- GV yêu cầu các HS khác lắng nghe, nhận xét, bổ sung ý kiến (nếu có).

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập (3 phút)
- GV nhận xét, đánh giá và kết luận: Tìm ý tưởng cho bài vẽ đóng vai trò quan trọng trong quá trình thực hiện bởi nó giúp người vẽ chủ động hơn, dễ đạt hiệu quả cao trong thực hành. Nếu không có ý tưởng, quan sát, tìm hiểu kĩ về vật mẫu thì người vẽ dễ bị lúng túng, kém hiệu quả.
- GV chuyển sang nhiệm vụ mới.
- HS nhận xét, đánh giá bài bạn.
- GV đánh giá, nhận xét, đánh giá bài vẽ và phần chia sẻ của HS; đồng thời giáo dục HS ý thức trân trọng, giữ gìn sản phẩm sáng tạo và tài sản trong đời sống sinh hoạt.

thảo luận, nhận xét, đánh giá.
	II. Sáng tạo
1. Tìm ý tưởng
Bước 1: Chọn góc nhìn để vẽ 
Bước 2: Ước lượng tỉ lệ khung hình và kích thước chiều học, chiều ngang của vật mẫu
Bước 3: Xác định bố cục bức vẽ
[image: ]
[image: ]
[image: ]

2. Thực hành
Bước 1: Vẽ phác khung hình chung và khung hình riêng của từng vật mẫu

[image: ]
Bước 2: Vẽ chi tiết
[image: ]
Bước 3. Vẽ đậm nhạt, bóng đổ và diễn tả chất của vật mẫu.
[image: ]
Bước 4 Đẩy sâu chi tiết, tạo không gian, nhấn trọng tâm và hoàn thiện
[image: ]
3. Luyện tập
Em hãy vẽ một nhóm mẫu phức hợp có từ 3 dạng khối cơ bản trở lên
























III. Thảo luận
- Trưng bày sản phẩm phẩm lên bảng. Một số HS giới thiệu, chia sẻ về bức tranh của mình theo nội dung gợi ý SGK.




4. Hoạt động vận dụng (10 phút )
a.Mục tiêu: 
Thông qua hoạt động, HS biết vận dụng kiến thức, sản phẩm của bài học vào cuộc sống.
b. Nội dung:
- GV hướng dẫn HS tìm ý tưởng để ứng dụng vào bài học cuộc sống.
- Phương pháp: Trực quan, gợi mở.
- Kỹ thuật dạy học: Động não.
c. Sản phẩm: ý tưởng vận dụng kiến thức bài học vào cuộc sống
d. Tổ chức thực hiện:	
Nhiệm vụ 1: Chia sẻ ứng dụng
- GV giao nhiệm vụ chia sẻ ứng dụng:
+ Qua bài học, em có thể vận dụng kĩ năng quan sát, nhận xét về tạo hình, khối, màu sắc và ý tưởng cho một bài vẽ mẫu nhiều đồ vật nào khác?
+ Em nhận biết sự tác động của ánh sáng và xử lý đậm nhạt để vật mẫu trở nên có khối trên bề mặt phẳng của giấy vẽ như thế nào?
- HS thực hiện nhiệm vụ trả lời câu hỏi gợi ý.
- GV quan sát, điều hành.
- GV tổ chức HS báo cáo, thảo luận: chọn 1-2 HS trình bày, các HS khác nhận xét, bổ sung.
- GV nhận xét, kết luận: Bài học giúp các em rèn luyện kĩ năng quan sát, so sánh, biết nhận xét về hình dáng, màu sắc, chất liệu và ánh sáng tác động đến hiệu quả của khối trên vật mẫu, cung cấp kiến thức về sự tương ứng độ đậm, nhạt với màu sắc của vật mẫu. Từ đó, HS dễ dàng vận dụng để vẽ những mẫu vật phức tạp hơn.
Nhiệm vụ 2: Trả lời câu hỏi trắc nghiệm – Tổng kết bài học
Câu 1: Đâu không phải dạng khối cơ bản của vật mẫu?
A. Khối trụ.
B. Khối lập phương.
C. Khối chóp.
D. Khối đa giác đều.
Câu 2: Để nhanh chóng xác định hình dạng, kích thước của vật mẫu, người vẽ thường 
A. Quy vật mẫu về các dạng khối cơ bản.
B. Chuốt chì nhọn để thấy được nét vẽ.
C. Vẽ phác thảo đầu tiên.
D. Độ sáng trong tối phải tối hơn độ sáng ở ngoài sáng.
 Câu 3: Quan sát hình ảnh dưới đây và cho biết đâu là bước vẽ chi tiết?
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A. Bước 1.
B. Bước 2.
C. Bước 3.
D. Bước 4.

- GV trình chiếu: Vẽ tranh tĩnh là một thể loại trong hội họa, trong đó các họa sĩ tập trung vào việc vẽ các vật thể vô tri vô giác. Các vật thể này thường được sắp xếp cẩn thận trong một bố cục có tính nghệ thuật và thường là những đối tượng hàng ngày như hoa, trái cây, bình hoa, đồ thủy tinh, sách, nhạc cụ và các vật dụng gia đình khác.
[image: ]
Tranh tĩnh vật của Cezanne
GV nhắc HS :
- Ôn lại kiến thức đã học: Vẽ mẫu có nhiều đồ vật.
- Đọc, tìm hiểu và chuẩn bị đồ dùng học tập cho Bài 2: Phù điêu chân dung phác mảng.
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